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     Bµi  kiÓm tra

                                                         M«n      : LÞch  Sö 9

                                                        Thêi gian : 45 phót

	§iÓm


	Lêi phª cña thÇy (c«) gi¸o


Đề Bài.

1/ Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời  đúng nhất.( Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1. Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc công nghiệp đứng đầu trên thế giới  là:

A. Mĩ và Nhật Bản                             B. Mĩ và Liên Xô         

C. Nhật Bản và Liên Xô                    D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

Câu 2. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng(so với năm 1939) là:

A. 73%        B. 50%                   C. 20%               D. 92%

Câu 3: Mục đích của Mĩ khi phát động chạy đua vũ trang với Liên Xô là: 

A. Phá hoại tiềm lực kinh tế của Liên Xô

 B. Phá hoại nền công nghiệp của Liên Xô

 C. Gây tình trạng căng thẳng trên thế giới

 D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 4. Các nước Đông Âu xây dựng CNXH trong điều kiện :

A. Cơ sở vật chất- kĩ thuật lạc hậu.

B. Các nước đế quốc bao vây kinh tế và chống phá về chính trị.

C. Bọn phản động trong nước phá hoại cách mạng.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

C©u 5: H·y nèi thêi gian víi sù kiÖn sao cho thÝch hîp.

	Thêi gian
	Nèi
	Sù kiÖn

	1)  1-10-1949
	1+.................
	a.Thµnh lËp hiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸(ASEAN)

	2)  8-8-1967
	2+.................
	b. gäi lµ: ”N¨m Ch©u Phi”

	3) 1960
	3+.................
	c. N­íc CHND Trung Hoa thµnh lËp

	4) 1994
	4+.................
	D .ChÕ ®é ph©n biÖt chñng téc bÞ sôp ®æ

	5) 1993
	5+.................
	


C©u 6: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thiÖn néi dung sau:

     Sù ra ®êi cña n­íc céng hßa nh©n d©n Trung Hoa lµ mét th¾ng lîi vÜ ®¹i cã ý nghÜa lÞch sö: kÕt thóc ¸ch n« dÞch h¬n 100 n¨m cña (1)..................................... vµ hµng ngh×n n¨m cña (2).............................................................................., ®­a đất n­íc Trung Hoa b­íc vµo kØ nguyªn (3)................................ vµ hÖ thèng (4).................................®­îc nèi liÒn tõ Ch©u ¢u sang Ch©u ¸.
Câu 7: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Các nước châu Á đã giành độc lập.

B. Các nước châu Á đã gia nhập AS EAN.

C. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

D. Tất cả các câu trên.

Câu 8: Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) là:

A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.

B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

D. Tất cả các câu trên.

Câu 9: Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra:

A. Ổn định.                                             B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.          D. Ổn định và phát triển.

Câu 10.Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng năm:

A. 7/ 1994.                   B. 4/ 1994.                  C. 7/ 1995.                     D. 7/ 1996.

Câu 11: Những nước Đông Nam Á nào là thành viên của Tổ chức quân sự Đông Nam Á ( SEATO)?

A. Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào.

B. In-đô-nê-xi-a và Miến Điện.

C. Thái Lan và Phi-lip-pin.

D. Xin-ga-po, Bru-nây và Ma-lai-xi-a.

Câu 12 : Hãy kể tên các nước Đông Nam Á tham gia hội nghị Băng Cốc ( Thái Lan) thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ?

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Miến Điện và Bru-nây.

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

C. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Lào, Thái Lan và Xin-ga-po.

D. Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Cam-pu-chia, Miến Điện và Bru-nây.

Câu 13: Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cu Ba năm 1959 là: 

A. Hô-xê Mác-ti           



B. Phi-đen Ca-xtơ-rô         
C. Nen-xơn Man đê-la   


          D. áp-đen Ca-đê.
Câu 14: Nhiệm vụ to lớn nhất của cac nước Á-Phi- Mĩ latinh sau khi giành được độc lập là:

A. Củng cố nền độc lập dân tộc.                     B. Xây dựng và phát triển đất nước.

C. Khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.   D. Tất cả các ý trên.

Câu 15 : Tổ chức ASEAN được thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

B. Sau khi các nước Đông Nam Á giành được độc lập.
C. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 16 : Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:

A. Nen-Xơn Man-đê-la    B. Kô-phi An-nan      C. Phi-đen Ca-xtơ-rô    D. Mác-tin Lu-thơ King

Câu 17 : Hiện nay các nước Châu Phi đang gặp khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước ?

A. Xung đột sắc tộc, xung đột khu vực và nội chiến, nợ chồng chất và đói nghèo.
B. Số nợ nước ngoài của các nước châu Phi ít.

C. Người dân châu Phi có mức sống thuộc diện khá  cao trên thế giới.

D. Tài nguyên châu Phi quá nghèo nàn.

Câu 18 : Phiđen Cax- tơ –rô đã tuyên bố Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội sau sự kiện nào ?

A. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa.

B. Sau khi Cu-ba tuyên bố độc lập.

C. Chiến thắng Hi-rôn.

D. Sau khi Ba-tix-ta bỏ chạy ra nước ngoài.

Câu 19 : Từ sau năm 1959, Mỹ La-tinh được gọi là :

A. Lục địa mới trỗi dậy.

B. Lục địa bùng cháy.

C. Lục địa ngủ im lìm.

D. Lục địa bừng sáng.

Câu 20 : Quan hệ Việt Nam – Cu-ba luôn tốt đẹp vì :

A. Trước đây hai nước đều có chung kẻ thù là Mĩ.

B. Hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa.

C. Cu-ba đã giúp đỡ Việt Nam tận tình trong thời kì chống Mĩ.

D. Cả 3 nguyên nhân trên.

2/  Tự luận ( 5 điểm)

Câu 21: Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN. ( 2 điểm)

Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN? ( 1 điểm) 

Câu 22: Em hãy chỉ ra sự khác biệt về tình hình chung của các nước ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mĩ la- tinh trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai ?( 2 điểm)
Bài làm
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     Bµi  kiÓm tra

                                                         M«n      : LÞch  Sö 7
                                                        Thêi gian : 45 phót

	§iÓm


	Lêi phª cña thÇy (c«) gi¸o


Đề Bài.

I/ Trắc nghiệm (5 điểm)

    * Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (mỗi câu đúng 0,25 điểm) 

Câu 1: Cư dân chủ yếu trong thành thị trung đại là .


 A. Lãnh chúa

   B. Nông nô


 C. Thợ thủ công
             D. Thợ thủ công và thương nhân.

Câu 2: Đặc trưng cơ bản về kinh tế của xã hội phong kiến phương Tây là:

A. Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

B. Nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến.

C. Phát triển chủ yếu là ngành thủ công nghiệp.

D. Thành lập các công ty độc quyền.

Câu 3: Các nhà thám hiểm đã vượt Đại dương, đến các châu lục bằng phương tiện gì?
            A. Tàu hơi nước .           B. Bè         C. Tàu Ca-ra-ven.          D. Tàu hỏa.

Câu 4: Châu Mỹ được phát hiện bởi cuộc phát kiến của ai?
A. Cô-lôm-bô.

                B. Va-xcô đơ Ga-ma.


C. Đi-a-xơ 


                D. Ma-gien-lan

Câu 5 : Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước :

A. Pháp

B. Ý

C. Đức

D. Thụy Sĩ

Câu 6 : Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia ? 

A.10


B. 11



C. 12



D.13

Câu 7:  Sắp xếp các triều đại phong kiến Trung Quốc theo đúng trình tự. 

A.Tần-Hán  → Đường  → Tống- Nguyên   →Minh-Thanh.

B.Tần-Hán  →Tống- Nguyên  → Đường →Minh-Thanh.

C.Tần-Hán  → Minh-Thanh. → Tống- Nguyên   →Đường.

D.Tần-Hán  → Đường  → Minh-Thanh.→Tống- Nguyên.   

Câu 8: Ăng-co Vát và Ăng-co-Thom là công trình kiến trúc nổi tiếng của quốc gia phong kiến nào ?            

            A. Vương quốc Lào .                                 B.Vương quốc Cam-pu-chia. 

            C. Vương quốc Lan Xang                          D. Vương quốc Su-khô-thay.

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Xã hội phong kiến có hai giai giai cấp chính : 

Phương Đông :  ……………………………………………………………, phương Tây :……………………………………………………………

Câu 10: Sau chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lên ngôi năm nào?

A. 937

B. 938

C. 939


D. 936


Câu 11: Khi lên ngôi vua Ngô Quyền đã chọn:


             A. Thăng Long làm kinh đô .                        B. Cổ Loa làm kinh đô .                                 

             C. Hoa Lư làm kinh đô .                                D. Thanh Hóa(Tây Đô) làm kinh đô .                                 
Câu 12:  Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với các sứ quân nào để tiến đánh các sứ quân khác?
             A. Phạm Bạch Hổ.                                          B. Đỗ Cảnh Thạc.                                 

            C. Nguyễn Thủ Tiệp.                                        D. Trần Lãm.                                 
Câu 13:  Quốc hiệu nước ta thời Đinh là gì? 
               A. Đại Cồ Việt.            B. Đại  Việt.             C. Nam Việt.          D. Đại Ngu.                                 

Câu 14 :  Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh nào?
               A. Đất nước thanh bình.                                        

               B. Thế lực phong kiến phương Tây ráo riết xâm lược nước ta.                                          

               C. Đang bị quân nhà Tống lăm le xâm lược.                                           

               D. Triều đình nhà Tiền Lê đoàn kết. 

Câu 15: Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 2010      

B. Năm 2011

C. Năm 2009

D. Năm 2012                 

Câu 16 : Nối kết các thời gian A với sự kiện B cho phù hợp:
	Thời gian A 
	Sự kiện B
	Đáp án

	1. 939
	A. Lê Hoàn đánh bại quân xâm lược Tống 
	1+

	2. 968
	B. Ngô Quyền lên ngôi vua
	2+

	3. 981
	C. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế
	3+

	4. 1042
	D. Lý Thường Kiệt đánh bại quân xâm lược Tống 
	4+

	
	E. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư
	


 Câu 17: Khi nhà Tống xâm lược nước ta ai được cử làm tổng chỉ huy cuộc kháng chiến?
A. Lý Công Uẩn 

B. Lý Thường Kiệt 


C. Tông Đản

D. Lê Hoàn

Câu 18: Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư vào năm nào?
A.  1042. 
B.  1054.

C.  1070.

D.  1075.

Câu 19: Để thực hiện âm mưu đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống có chủ trương gì?

A. Xúi giục vua Cham – pa đánh lên từ phía nam.

B. Ngăn cản việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước.

C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở biên giới.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 20: Mùa xuân năm 1077, sự kiện nào dưới đây gắn với lịch sử dân tộc? 

A. Lê Hoàn đánh bại quân Tống.

B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông – Nguyên.

C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống.

D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long.

II/  Tự luận: (5 điểm)


Câu 21: (2,0 điểm) Điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á có những thuận lợi, khó khăn gì đến sự phát triển nông nghiệp? Để khắc phục những khó khăn trên, em phải làm gì?

Câu 22: (3,0 điểm) Em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý giai đoạn thứ hai ( 1076 – 1077) ?                                            

Bài làm
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                                                         M«n      : LÞch  Sö 8
                                                        Thêi gian : 45 phót

	§iÓm


	Lêi phª cña thÇy (c«) gi¸o


Đề Bài.

I/ Trắc nghiệm (5 điểm)

    * Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (mỗi câu đúng 0,25 điểm) 

Câu 1/ Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.      B. Cách mạng tư sản  Anh

C. Cách mạng tư sản Pháp.         D. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu 2: Ngày 14- 7- 1789 đã diễn ra sự kiện:

A. Quần chúng chiếm cung điện Vec- xay.

B. Quần chúng cách mạng bắt giam vua và hoàng hậu

C. Quần chúng nhân dân vũ trang kéo đến phá ngục Ba- xti.

D. Hội nghị ba đẳng cấp được triệu tập.                     

Câu 3: Thực chất của cách mạng công nghiệp là:

A. Chuyển trọng tâm sản xuất từ nông thôn lên thành thị.

B. Xây dựng các trung tâm công nghiệp lớn thay thế các xưởng sản xuất nhỏ

C. Sự thay thế nền sản xuất nhỏ bằng thủ công sản xuất lớn bằng máy móc.

D. Đẩy mạnh sản xuất,phát triển, lưu thông hàng hóa.                        

Câu 4: Hình thức đấu tranh chủ yếu của công nhân trong thời kì đầu là:

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

B. đưa kiến nghị lên quốc hội, đòi cải thiện đời sống.

C. Đấu tranh vũ trang chống lại sự áp bức bóc lột hà khắc của giới chủ.

D. Mít tinh, biểu tình, tuần hành trên phố.

Câu 5 “Phong trào Hiến Chương” là một phong trào rông lớn, có tổ chức của:

A. công nhân Anh                           B. Công nhân Pháp

C. công nhân Đức                           D. Công nhân Hà- Lan.

Câu 6: / Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do  ai thành lập ?

   A. Lê- nin


 B. Các- Mác

   C. Ăng- ghen

D. Tôn Trung Sơn

Câu 7/Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc ?

 A. Là quốc gia đông dân nhất thế giới.

 B. Có diện tích rộng lớn .

 C. Chế độ phong kiến suy yếu,giàu tài nguyên,thị trường rộng lớn.

 D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 8/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX là

A. Cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược.

B. Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc.

C. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

D. Cách mạng Tân Hợi.

Câu 9/ Lê-nin gọi Pháp là:

   A. “ chủ nghĩa đế quốc quân phiệt”

   B. “ chủ nghĩa đế quốc thực dân:

   C. “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”



   D. “ chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến”

Câu 10 /Học thuyết Tam Dân là của:

   A. Khang hữu vi
         B. Lương Khải Siêu

   C. Hồng Tú Toàn
         D. Tôn Trung Sơn

Câu 11/Chính sách của công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi cho :

   A. Giai cấp vô sản

B. Giai cấp tư sản

   C. Hoàng đế Pháp

D. Chính phủ Chi-e

Câu 12/Chiến tranh thế giới thứ nhất thất bại thuộc về :

 A. Phe Hiệp ước . 
    B.Phe Liên Minh       C. Đức, Anh, Pháp
         D. Anh, Đức, Nga.

Câu 13/ “Xi-pay” là tên gọi dùng để chỉ:

A. Những người bản địa Ấn Độ đánh thuê cho quân đội Anh

B. Quân đội tay sai của thực dân Anh

C. Những người yêu nước Ấn Độ trong tổ chức Đảng Quốc đại

D. Chính phủ tư sản Ấn Độ do thực dân Anh dựng lên..

Câu 14: Cuộc vận động Duy Tân năm 1898 ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của:

A. Hồng Tú Toàn



C. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

B. Từ Hi Thái Hậu



D. Tôn Trung Sơn.

Câu 15.Thủ đoạn cai trị của thực dân phương Tây ở các nước Đông Nam Á là:

A. Thực hiện chính sách “ chia để trị”, vơ vét của cải và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

B. Kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế các nước Đông Nam Á.

C. Chia nhỏ các nước ra làm nhiều vùng để dễ cai trị.

D. Thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các nước phát triển.

Câu 16 /Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX,Việt Nam có phong  trào đấu tranh tiêu biểu nào ?

  A. Phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế

  B. Khởi nghĩa Trương Quyền

 C. Thiên Hộ vương cùng với người Cam-pu-chia chống Pháp.



  D. Khởi nghĩa nông dân.

Câu 17: Thiên hoàng Minh Trị bắt đầu cuộc cải cách vào thời gian nào:

A. tháng 1- 1867



C. Tháng 1 - 1868

B. tháng 12 – 1888



D. Tháng 1- 1890

Câu 18: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra :

A. Từ năm 1914 đến năm 1919

C. Từ năm 1913 đến năm 1917

B. Từ năm 1913 đến năm 1918

D.Từ năm 1914 đến năm 1918

Câu 19:Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra thiệt hại nặng nề về người là:

A. 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương

B. 10 triệu người chết, 30 triệu người bị thương


C. 17 triệu người chết, 20 triệu người bị thương


D. 20 triệu người chết, 10 triệu người bị thương.

Câu 20: “Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc:

A. Anh, Mĩ

B. Đức, Mĩ

C. Anh, Pháp

D. Đức, Pháp.

II/ Tự luận ( 5 điểm)

 Câu 1 ( 2 điểm) : Căn cứ vào tốc độ phát triển công nhiệp của các n​ước: Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, hãy cho biết vị trí so sánh giữa các đế quốc trên ? Theo em, mâu thuẫn cơ bản nhất giữa các nư​ớc đế quốc“già”(Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ”(Đức, Mĩ) trong giai đoạn này là gì? 

Câu 2 ( 3 điểm) : Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã để lại hậu quả như thế nào cho nhân loại? 

 Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên suy nghĩ của em về kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?

Bài làm
